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_ DANH MỤC 
VĂN BẢN BỊ BÃI BỎ 

ành kèm theo Quyết định Sỡ.- Ạ6 /20Ỉ6/QĐ- UBND ngày ỮS~ tháng 12 
m 2016 của Uy ban nhân dân thành phô vê việc bãi bỏ văn bản) 

stt 
Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 

Unk 

' 1 r • 
Trích yêu nội dung Thời điểm 

có hiệu ỉực 
" l&gỊpBÌIlll 

02/4/1993 1 
12/CT-ỤB 
02/04/1993 

Kê khai xác lập sở hữu nhà nước đối vái các loại nhà đất 
trên địa bàn thàah phố 02/4/1993 

2 43/CT-UB 
06/09/1993 

về việc thi công nền móng công trình đóng cọc bê tông 
bằng búa mậy DIEZEL 06/9/1993 

'3 , 49/CT-UB-QLĐT 
14/11/1994 

Tiếp nhận quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do các cơ 
quan Trung ương và thành phố tự quản lý nay chuyển 
giao cho ngành nhà đất thành phổ để bản theo Nghi đinh 
61 /CP của Chính pliủ 

14/11/1994 

4' 30/CT-ƯB-QLĐT 
25/09/1997 

Giải quyêt một sô tôn tại đê đây nhanh tiên độ bán nhà ở 
thuộc sở hữu Nhà nươc . 25/09/1997 

5 
24/1999/CT-UB-

QLĐT 
21/08/1999 

về việc thực hiện các chương trình, dự án xây dựng nhà 
ở để di dời, giải tỏa kêxih rạch và đầu tư các công trình 
công cộng, sử dụng vốn bán ĩửíà thuộc sở hữu Nhà nước. 

21/08/1999 

6 07/2003/ CT -ƯB 
23/04/2003 về nhả ở cho đối tượng có thu nhập thấp 23/04/2003 

7 32/2006/CT-UBND 
13/10/2006 

Chỉ thị về tập trung giải quyết tải định cư cho các hộ 
đang tạm cứ ữong thời gian dầi ữên địa bàn thành phố 
Hồ Chi Minh • : ' 

23/10/2006 

8" 21/2007/CT-UBND 
27/07/2007 : 

về ữiển khai thực hiện Luật Cư trú và các quy định của 
pháp lũât về đăng ký và quản lý cư trứ trên đia bàn thành 
phố Hồ Chí Minh 

06/8/2007 

9 
' 

13/2008/CT-ƯBND 
. 09/5/2008 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìnli trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh 19/05/2008 

10 
í • ỉ • • 

27/2010/CT-UBND 
15/12/2010 

về triển khai thực hiện Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 
23 ứiáng 6 nắm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết 
và hướng đẫn thi hàiửi Luật Nhà ở ttên địa bàn thành phố 

25/12/2010 

/ 11  Ị 8/2012/CT-UBND 
29/6/2012 

về việc quản lý các sàn giao dịch bất động sản trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh - 09/07/2012 

• 1 2  19/2014/CT-UBNÌ> 
25/8/20.14. 

1 ••• k 

về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với 
quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn thi 
công xây dựng trên địa bàn Thành phố 

•• ỉ ỈNBBéwbbbbbibhéébbbh>bmémi 

04/9/2014 

04/02/1977 13 07/CT-UB 
04/02/1977 về việc tiết kiệm ữong dịp tổng kết công tảc cuối năm 

04/9/2014 

04/02/1977 

14 52/CT-UB 
29/09/1977 về việc sử đụng giấý chứng nhận Đại biểu Hội đồng nhân dân 29/9/1977 
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2 

15 16/CT-UB 
04/04/1990 

về việc tăng cường công tác trực cơ quan và bảo vệ tài sản xã 
hội chủ nghĩa . 04/4/1990 

16 
31/1998/CT-UB-NC 

09/09/1998 
về việc triển khai thực hiện xây,dựng tiêu chuẩn và thi nâng 
ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các Doanh 
nghiệp nhà nước 

09/9/1998 

17 02/1999/CT-ƯB-NC 
22/01/1999 

về triển khai Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của 
cơ quan 22/01/1999 

18 07/2000/CT-UB-VX 
09/05/2000 

về việc tổ chức Đại hội Công nhân viên chức trong doanh 
nghiệp yà hội nghị cán bộ công chức trong cơ quan Nhà nước 09/5/2000 

19 . 37/2001/CT-UB 
. 25/12/2001 

về triển khai thực hiện Nghị định số 93/2001/NĐ-CP của 
Chính phủ phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố 
HỒ Chí Minh ' 

25/12/2001 

20 18/2004/CT-UB 
21/07/2004 . 

về kiện toàn ban chỉ đạo và bộ phận chuyên trách cải cách 
hành chính của sở ngành thành phố và quận,huyện 21/07/2004 

21 . 31/2006/CT-ƯBND 
09/10/2006 

về việc đấy. manh vận động các tố chức, tín đồ các tôn giáo 
tham gia phong ừào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/10/2006 

22 26/2011/CT-UBND 
03/8/2011 

về tăng tường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức 
hội, quỹ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 13/08/2011 

——M , r? ỉ rnaỆmỂỊmaỊỆmÊttÊÊtaÊmÊmliÊỂÊÊKÊMtiÊỂíÊÊmầ , t V y- : . c 1 * \ 1 L 1 1 \ V • 1 * • * 

23 17/1999/CT-UB-KT 
01/07/1999 

về việc cấm thả diều, bóng bay và các vật bay khác gần khu 
vực sân bây và đường dây điện trên không 01/7/1999 

24 

25 

26 

13/2001/CT-UB 
20/06/2001 

34/2001/CT-UB 
20/12/2001 

06/2003/CT-ŨB " 
' 21/03/2003 

về việc chấn chỉnh chợ tự phát, lấn chiếm lòng lể đường khu 
vực quanh chợ 20/06/2001 24 

25 

26 

13/2001/CT-UB 
20/06/2001 

34/2001/CT-UB 
20/12/2001 

06/2003/CT-ŨB " 
' 21/03/2003 

ÂHNHHbũlàĐ MỎ13 tỄỉ1 Oi. 
Vê tăng cường quản lý việc chuyển mục đích sử dụng đất, san 
lấp mặt bằng, xây dựng, mua bán, chuyển nhượng nhà đẩt bất 
hợp pháp tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm 

về tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

20/12/2001 

. 21/03/2003 

27 09/2003/CT-ƯB 
12/05/2003 về tăng cường quản lý chất thải rắn y tế 12/5/2003 

28 23/2009/CT-UBND 
30/12/2009 về việc tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá 30/12/2009 

im V* Hkii < cíiàsovgiao ỉH'r VA **P'J - ra 

29 
01/2002/GT-UB 

16/01/2002 
về tập tong phấn đấu hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục 
Trung học cơ sở 16/01/2002 

30 
17/2003/CT-ƯB 

21/07/2003 về thực hiện phổ cập giáo dục bậc Trung học 21/07/2003 

V 7  < J ĨVƯ » J  F  ị  j Ị  T Ạ  *  

21/07/2003 

31 
10/2002/CT-UB 

15/05/2002 
về tăng cường các biện pháp để khắc phục ngộ độc đo sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật tùy tiện trên rau muống nước 15/05/2002 

32 

33 

01/2004/CT-ƯB 
2/1/2004 

14/2002/CT-UB 
04/06/2002 

về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh gia súc, gia 
cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

Cv AiS'"X./3 GL A.A ì' 1  ii .j -^ ' • • * " 
Triển khai Chỉ thị cúa Thủ tướng Chính phủ vê thực hiện 
Nghị quyết sộ 08/NQ-TW của Bộ Chính trị "về một số nhiệm 
vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới" 

02/01/2004 

04/6/2002 
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34 
24/2010/CT-UBND 

15/11/2010 
về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh . 

25/11/2010 

S*wmtÊKÊBÊÊÊKÊÊÊKÊKHrAỉÊ!ÊÊmfâẾfimJỉ^Qy • 

35 
16 CT-UB-KT 

19/04/1995 
về việc thí điểm thành ỉập Quỹ tín dụtig nhân dân ở nông thôn 
theo mô hình mới 

19/4/1995 

36 
34/1998/CT-UB -KT 

14/09/1998 
về tăng cường công tảc quản lý và sử dụng nguồn vốn bản 
nhà sở hữu nhà nước 

14/09/1998 

37 
21/1999/CT-UB-TM 

15/07/1999 

về thực hiện giá .một số loại hàng hóa và dịch vụ, phí và lệ 
phí đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người 
nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh . 

01/7/1999 

38 
32/1999/CT-UB -KT 

20/10/1999 
về yiệe ừiển khai chủ trương di dời nhà xưởng của doanh 
nghiệp Nhà nước, đầu tư đổi mới'công nghệ . 

20/10/1999 

39 
15/2001/CT-UB . 

22/06/2001 
về quản lý, sử dụng và công khai tài chính các quỹ có nguồn 
íhu từ các khoản đổng góp của nhân dân 

22/06/2001 

40 
. 23/2001/CT-UB 

12/09/2001 

về thực hiện Chỉ thị số 1 l/2Ó01/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 
2001 của Thủ tướng Chính phủ việc đẩy mạnh công tác quỹết 
toán vốn đầu tư xây đựng cơ bặn 

12/9/2001 

41 
19/2008/CT-UBND 

04/11/2008 

về việc thực hiện quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn 
viện ừợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân 
sách nhà nước . 

. 14/11/2008 

về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 

42 
08/2011/CT-ƯBND 

02/3/2011 

tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ 
yếụ tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo 
đảm an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện thuận lợi các chi tiêu 
kinh tế - xã hội, ngân sách thành phổ năm 20 ỉ 1 

12/3/2011 

43 
22/2012/CT-UBND 

02/10/2012 
về nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát doanh nghiệp 100% 
vốn nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân Thành phố. 

12/10/2012 

44 
01/CT-UB-QLĐT 

17/01/1996 

Thực hiện cắm mốc tỉm đường và ỉập thủ tục bản đồ quản ỉư 
lộ giới theo Quyết định 6982/QĐ-UB ngày 30/9/1995 của ủy 
ban nhân dân thárih phố 

. . 
17/01/1996 

45 
30/2001/CT-UB 

29/10/2001 
về tổ chức thực hiện các Dự án mạng tiếp nhận nước từ các 
Dự án cấp nước BOT 

.29/10/2001 

46 
14/2005/CT-UB 

27/05/2005 

về thực hiện Nghị định số 168/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 
12 năm 2003 của Chính phủ quy định nguồn tài chính và quàn 
lỷ, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo ừì đường bộ 

06/6/2005 

47 
38/2006/CT-UBND 

11/12/2006 

về tăng cường kiểm soát xe chở hảng hóa vượt trọng tài thiết 
kế của xe và vượt tải trọng cho phép của cầu, đường trên địa 
bàn thành phố . 

21/12/2006 

48 
20/201 l/CT-ƯBND 

. 31/5/2011 

về tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông, phòng chổng tai nạn giao thông trên địa bàn thành 
p h ố  . . .  

10/6/2011 

\ I . I  ỈMÍ t  .  \N  n  M l . - r  1  •  Ì J !  \  .  K\  ' | 1  1  
49 17/CT-UB -N c vx về việc đẩy mạnh công tác vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe 22/05/1997 
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4 

22/05/1997 người ỉaơ động và bệnh nghề nghiệp theo hướng dẫn của 
Thông tư 13/BYT 

50 
GS/2000/CT-UB-VX 

09/5/2000 
về việc tổ chức, bồi dưỡng, đào tạo ỉại nghề cho công nhân 
lao động trong cấc doanh nghiệp 

09/5/2000 

51 
Ỉ3/2003/CT-UB 

11/07/2003 . 

về việc triến khai thực hiện các quyết định của ửy ban nhân 
dân thành phổ về quản lý người ỉ ang thang xỉn ăn, sinh sống 
nơi công cộng ;quy định về xử pRạt vi phạm hành chính ừong 
lĩnh vực xây dựng,an toàn giao thông, vệ sinh môi trường ứên 
địa bàn thành phổ 

11/7/2003 

52 12/2009/CT-UBND 
08/7/2009 

Tăng cưởng thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm xã 
hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 18/07/2009 . 

53 
ì, i\:S 

03/1998/CT-ƯẸ-NC 
14/01/1998 

Vê việc tích Gực giải quyêt những hành vi tụ tập chạy xe gây 
mất trật tự công cộng . 

14/01/1998 

54 21/2007/CT-UBND 
27/7/2007 

Vê việc triên khai thực hiện Luật Cư trú và các quy định của 
pháp luật về đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh . 

06/8/2007 

55 
03/2011/CT-UBND 

10/2/2011 

Vê việc triên khai thực hiện các văn bản pháp luật quy định vê 
an ninh, trật tự đổi với một số ngành, nghề kinh doanh có điều 
kiện về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

20/02/2011 

56 
05/20Q3/CT-UB 

. 11/03/2003 
về việc triến khai ứiực hiện Chỉ tM 26/2001/CT-TTg của 
Thủ txrớng Chính phủ 

11/3/2003 . 

57 

58 

14/2012/CT-UBND 
02/5/2012 

về chấn chỉnh và tăng cường ữảch nhiệm của Thủ trưởng 
các cơ quan hành chính Nhà nước trong cộng íảc kiểm 
ta, đôn đốc hoặc tổ chức thực hiện các quyết định giải 
quyết tranh chấp, khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các vãn 
bản giải quyết tố cáo và các kết luận thanh tra kinh tế - xã 
hội của Bộ, ngành Trung ương hoặc ý kiến kếí luận của 
Thủ tướng Chính phủ 

12/5/2012 57 

58 
12/2006/CT-UBND 

10/04/2006 
về kiểm tra các dự án đầu tư, công trình xây dựng có sử 
dụng vốn nhầ nước 

20/04/2006 

59 
34/2006/CT-UBND 

27/10/2006 

về tổ chức thực hiện công tấc giám sát đầu tư của cộng 
đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 
4 năm 2005 cùa Thủ tướng Chính phủ 

06/11/2006 

60 
12/2012/CT-ƯBND 
. • 19/4/2012 

về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước 
và vốn trái phiếu Chính phủ ứên địa bàn thành phố 

29/04/2012 

' i Vi ỉ i \ '•) KHO \ li* lí 
30/2007/CT-UBND 

24/12/2007 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước vệ khoa học và công 
nghệ trên địa bàn quận - huyện thành phổ Hồ Chí Minh 

Vê triên khai thực hiện Luật thụê thu nhập cá nhân 

03/01/2008 

30/11/2008 
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63 
22/2002/CT-UB 

13/11/2002 
về tăng cường kiểm ữa .xử lý quảng cáo rao vặt trái phép nơi 
công cộng 

13/11/2002 

\\ Ỉ<1. ì r í! \ ỉ 

64 26/2002/CT-UB 
. 17/12/2002 

về đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước của 
thành phố và tăng cường quản lý doanh nghiệp sau cổ phân 
hóa . 

.17/12/2002 

XIX LÍ>íĩ Vực Ql\ L N Ì ' i ỉ O \ M >  l ỉ \ n  I I H V I  Í M Ỉ O  

65 
41/CT-UB-TH 

03/12/1997 về việc thực hiện chế độ báo cáo 03/12/1997 

1 \\ 1 * ĨNil \ '1 ; ỌUA.N LỶr<:ịrA Í "ANH SAT PUÒJ\G< TIA* CĩiCA CII 

66 
41/2006/CT-UB1ND 

. 22/12/2006 
về việc tiếp tục triển khai thực hiện Luặt Phòng cháy và chữa 
cháy trên địa bàn thành phố Hồ .Chí Minh 

01/01/2007 

ỦY BAN NHÂN DẪN THÀNH PHỔ Hô CHI MINH 
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